	 
	ỦY BAN NHÂN DÂN  
	 
	 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	 

	 
	PHƯỜNG VĨNH NGUYÊN 
	 
	 
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	DANH SÁCH TRẺ ĐỘ TUỔI MẦM NON XIN HỌC NĂM HỌC 2024 - 2025
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Kính gửi: Trường mầm non Vĩnh Nguyên 2
	[bookmark: _GoBack] 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	STT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Số định danh cá nhân của trẻ
	Địa chỉ thường trú
	Địa chỉ tạm trú (nếu có)
	Họ tên cha/mẹ trẻ
	Số CCCD của cha/mẹ
	Diện
	Tổ dân phố

	1
	Vy Hoàng Đăng
	Khôi
	18/02/2022
	056222000587
	14  Nguyễn Văn Thành-CĐ2
	 
	Phan Hồng Ánh Trăng
	56197004909
	2
	Cầu Đá 2

	2
	Huỳnh Phúc Mẫn
	Chi
	16/04/2022
	056322001620
	51 Nguyễn Văn Thành-CĐ2
	 
	Bùi Thị Mỹ Trân
	56194004714
	2
	Cầu Đá 2

	3
	Trần Tuyết
	Kha
	02/01/2022
	056322000025
	17/1 Nguyễn Văn Thành-CĐ2
	 
	Nguyễn Thị Thi Đông
	56193007667
	2
	Cầu Đá 2

	4
	Trần Đinh
	Kha
	28/06/2022
	056222004490
	Xóm Núi- CĐ2
	 
	Hà Thị Thanh Nguyên
	 
	2
	Cầu Đá 2

	5
	Nguyễn Hoàng Anh
	Thư
	22/07/2022
	05632203516
	23 Trần Phú-TH
	 
	Nguyễn Hoàng Trí
Nguyễn T Thanh Thúy
	 
	2
	Tây Hải

	6
	Trần Mai Kiên 
	Tâm
	20/06/2022
	 
	38 Trần Phú-TS1
	 
	Trần Huy Dinh
	56084010397
	2
	Tây Sơn 1

	7
	Bùi Duy
	Anh
	29/03/2022
	 
	52/3 Trần Phú-TS2
	 
	Bùi Thị Nhật
	27184001073
	2
	Tây Sơn 2

	8
	Trần Nguyên Gia
	Hân
	19/08/2022
	 
	74/48 Trần Phú-TS2
	 
	Trần Nhật Tiến
	56084000291
	2
	Tây Sơn 2

	9
	Đặng Lê Quỳnh 
	Thư
	25/05/2022
	056322002554
	83/2/18 Trần Phú-TH
	 
	Lê Thùy Dương
Đặng Quốc Phong
	0961364620
	 
	Tây Hải

	10
	Nguyễn Hoàng Bảo
	Ngọc
	22/04/2022
	056322001740
	24/2 Yết Kiêu - Vĩnh Nguyên
	 
	Nguyễn Ngọc Sỹ
Lương thị Thái nguyên
	 
	 
	Cầu Đá 1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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